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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI 
KHU DU LỊCH SINH THÁI HÒN MÁT, HUYỆN NGHĨA ĐÀN
TS Trần Thị Thủy

Khoa Du lịch & Công tác Xã hội, 
Trường KHXH&NV, ĐH Vinh
Tóm tắt: Du lịch sinh thái Hòn Mát thuộc xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, có vị trí nằm ngay cạnh Đường Mòn Hồ Chí Minh, cách trung tâm thị xã Thái Hòa 15km; cách thành phố Vinh 80km; cách Thủ Đô Hà Nội 250 km. Với tổng diện tích 50 ha trong đó có hơn 40 ha là diện tích mặt nước mặt nước, còn lại là hệ sinh thái rừng trồng và cây ăn quả đã mang đến phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẽ cho Hòn Mát. Ngoài ra, huyện Nghĩa Đàn là huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp tập trung, nguồn nước dồi dào, hệ thống hồ đập thủy lợi phong phú. Đồng thời, Nghĩa Đàn cũng là địa bàn cư trú của các dân tộc Thái, Thổ với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Với vị trí, tài nguyên và khả năng kết nối các điểm đến để hình thành tour, tuyến du lịch, Hòn Mát có nhiều yếu tố thuận lợi để khai thác, phát triển loại hình du lịch nông thôn. Bài viết phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch nông thôn tại Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát để từ đó đề xuất hướng khai thác hợp lý các sản phẩm du lịch nông thôn ở đây.
Từ khóa: Du lịch nông thôn, sản phẩm du lịch, Hòn Mát.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng lên mạnh mẽ đang thúc đẩy du khách tìm về vẻ đẹp bình dị, không khí trong lành và những giá trị văn hóa truyền thống ở nông thôn. Vì vậy, du lịch nông thôn đã trở thành xu thế phát triển ở nhiều nước trên thế giới.  

Ở Việt Nam, hoạt động du lịch nông thôn ngày càng được mở rộng, được các ban ngành từ Trung ương đến địa phương hưởng ứng, khuyến khích phát triển. Phát triển du lịch nông thôn gắn với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Đây là định hướng phát triển du lịch rất cần thiết đối với các vùng nông thôn được ưu đãi bởi tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, điều này phù hợp với Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 22/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam. Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng đã khẳng định: “Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững của du lịch nông nghiệp, nông thôn”. 

Khu du lịch Hòn Mát thuộc xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 50 ha trong đó có hơn 40 ha là diện tích mặt nước, với vườn trái cây, đồi hoa theo mùa và nhiều loại cây trồng lâu năm, loài hoa cảnh quan tươi đẹp bao quanh đang hướng đến mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp lưu trú – một hình thức của du lịch nông thôn. Bên cạnh những thành tựu bước đầu, thì Hòn Mát còn có những tồn tại cần phải khắc phục để trở thành một điểm đến chất lượng trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ các lý do trên, bài nghiên cứu hướng đến các mục tiêu:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch nông thôn.

- Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn và hiện trạng khai thác các sản phẩm du lịch nông thôn của Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát.

- Đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển du lịch nông thôn nói chung và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch nông thôn nói riêng tại Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát.

2. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH NÔNG THÔN 

2.1.Khái niệm du lịch nông thôn 

Du lịch nông thôn (rural tourism) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động du lịch diễn ra ở vùng nông thôn, gắn với hoạt động nông nghiệp, cảnh quan nông thôn, đời sống cộng đồng cùng với những di sản văn hóa truyền thống của địa phương. Khái niệm du lịch nông thôn đã manh nha cùng với sự hình thành của ngành đường sắt ở châu Âu. Tuy nhiên, cho mãi đến đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, du lịch nông thôn mới được xem là một loại hình du lịch và dần trở thành phổ biến ở hầu hết các quốc gia châu Âu như: Pháp, Hungary, Bungaria, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, v.v... (Bùi Xuân Nhàn, 2009).

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), du lịch nông thôn là hoạt động du lịch mang đến cho du khách một cách tiếp cận cá nhân hóa, nhằm trải nghiệm các điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội và môi trường sống ở các khu vực nông thôn, khách du lịch có thể tham gia vào các hoạt động, truyền thống và lối sống của cư dân bản địa. Theo tác giả Negrusa và cộng sự (2007), du lịch nông thôn là hình thức du lịch được cung cấp bởi những người từ nông thôn ở các khu vực khác nhau, với cơ sở lưu trú trên quy mô nhỏ, phong tục tập quán của cuộc sống người dân, loại hình du lịch này dường như đang phát triển với sự tham gia từ tất cả các thành phần của xã hội. Vai trò quan trọng của sự tham gia của các tổ chức dựa vào cộng đồng như hợp tác xã trong việc quảng bá du lịch nhằm phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo (Verma, 2008). Một trong những định nghĩa phổ biến nhất được nhiều học giả trích dẫn là của tác giả Bernard Lane [4] đúc kết trong bài viết “What is rural tourism?” (Du lịch nông thôn là gì?). Theo đó, du lịch nông thôn là các hình thức du lịch có các đặc điểm sau:

- Được diễn ra ở những khu vực nông thôn;

- Hoạt động dựa trên những đặc điểm tiêu biểu của những khu vực nông thôn với quy mô kinh doanh nhỏ, du khách được tiếp xúc trực tiếp và hòa mình vào thế giới thiên nhiên, những di sản văn hóa, xã hội và văn hóa truyền thống ở làng xã;
- Có quy mô nông thôn – bao gồm các công trình xây dựng cũng như các khu vực cư trú, thường có quy mô nhỏ (thôn, bản);
- Được phát triển và quản lý chủ yếu bởi địa phương, phục vụ lợi ích lâu dài của dân cư trong làng xã và được tổ chức chặt chẽ, gắn kết với các hộ dân địa phương.
- Phát triển với nhiều loại hình du lịch khác nhau (du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm…), thể hiện đặc tính đa dạng về môi trường, kinh tế, lịch sử, địa điểm của mỗi nông thôn.

Từ điển Du lịch (Encyclopedia of Tourism, 2000, trang 514-515) thì giải thích khái niệm du lịch nông thôn (rural tourism) như sau: Du lịch nông thôn là các hình thức khai thác các vùng nông thôn như một nguồn tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị trong việc tìm kiếm không gian yên tĩnh và giải trí ngoài trời. Du lịch nông thôn bao gồm các chuyến thăm vườn quốc gia và công viên công cộng, du lịch di sản trong khu vực nông thôn, các chuyến đi tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng ngoạn cảnh quan nông thôn, và du lịch nông nghiệp. Trong bài viết này, khái niệm du lịch nông thôn được hiểu một cách đơn giản là các hoạt động du lịch diễn ra ở vùng nông thôn, giới thiệu về cuộc sống nông thôn cùng các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.
2.2.Sản phẩm du lịch nông thôn

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thì sản phẩm du lịch là “sự kết hợp của các yếu tố hữu hình và vô hình, bao gồm các nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hoá và con người; các điểm tham quan, cơ sở vật chất, dịch vụ và các hoạt động xung quanh một địa điểm cụ thể, nhằm mang đến một trải nghiệm, kể cả ở góc độ cảm xúc, cho du khách.”

Sản phẩm du lịch là sự tổng hợp của 3 nhóm yếu tố cấu thành: (i) tài nguyên - môi trường du lịch; (ii) hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; và (iii) dịch vụ, quản lý và hình ảnh du lịch. Trên cơ sở định nghĩa này, việc hình thành các sản phẩm du lịch nông thôn được xác định là dựa vào các yếu tố: tài nguyên du lịch của vùng nông thôn, vị trí địa lý, các dịch vụ du lịch và hình thức quản lý phù hợp.

(1) Tài nguyên – môi trường du lịch
Chìa khóa của sự phát triển du lịch nông thôn là người dân địa phương, trên cơ sở các nguồn tài nguyên sẵn có, tạo ra sản phẩm thu hút khách du lịch. Các nguồn tài nguyên của du lịch nông thôn bao gồm các thành phần tự nhiên và nhân văn, cấu thành một giá trị du lịch độc đáo của vùng nông thôn. Có thể kể:

- Thiên nhiên và môi trường nông thôn: Các nguồn tài nguyên quan trọng của du lịch nông thôn là những cảnh quan tự nhiên, bao gồm sông, hồ, suối, các vùng đất ngập nước, biển, rừng, đồng cỏ,… và thành phần sinh vật đa dạng, giúp du khách trải nghiệm sự gần gũi với thiên nhiên, sự khác biệt với môi trường sống hàng ngày mà các du khách đến từ các đô thị tìm kiếm.

-
Cảnh quan nông thôn, nông nghiệp như kênh rạch, nhà cửa, ruộng lúa, vườn cây, nhà bè, chợ nổi… tạo nên sự thú vị, kích thích sự tò mò khám phá của du khách.

-
Các giá trị văn hóa phi vật thể và đời sống nông thôn: các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Ngoài ra, khách du lịch ngày càng bị thu hút bởi cuộc sống thường nhật ở nông thôn, nhất là những vùng có đặc trưng văn hóa, dân tộc khác biệt. Được tham dự và là một phần trong các hoạt động đó sẽ khiến du khách có được những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, việc giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương tới du khách cũng là một phần không kém quan trọng của du lịch nông thôn.
-
Di sản văn hóa lịch sử: các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử, các kiến trúc tôn giáo hay kiến trúc văn hóa lâu đời… góp phần tạo nên tính hấp dẫn cho du lịch nông thôn.
Ở nông thôn, khu vực nào có càng nhiều tài nguyên nổi bật so với các địa phương khác thì khả năng hình thành điểm đến du lịch càng cao. Ngoài ra, tài nguyên du lịch phong phú cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế các sản phẩm du lịch đặc thù.

(2) Điều kiện vị trí, sự thuận tiện đi lại

Một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển một mô hình du lịch nông thôn đó chính là vị trí địa lý thuận lợi. Yếu tố này được xem là một trong những yêu cầu cần xem xét đầu tiên khi lập kế hoạch phát triển du lịch nông thôn. Chúng ta cũng cần xem xét tình hình phát triển chung của địa phương và các địa phương lân cận để làm rõ vị trí của điểm tài nguyên nông thôn đó về khả năng tiếp cận hoặc liên kết phát triển. Thiếu khả năng tiếp cận sẽ khó hình thành nên sản phẩm du lịch và tài nguyên dù phong phú chỉ vẫn ở dạng tiềm năng. Đây cũng là điểm hạn chế cho nhiều vùng nông thôn ở nước ta trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch.

(3) Dịch vụ và các hình thức quản lý

Khi đã có đầy đủ các điều kiện về chất lượng tài nguyên du lịch, vị trí địa lý thuận lợi như nói trên thì việc tạo ra sản phẩm du lịch có thể đưa ra thị trường còn phụ thuộc và các dịch vụ đi kèm như vận chuyển, ăn uống, lưu trú… Ngược lại, nếu trường hợp cả hai yếu tố này đều yếu thì tính cạnh tranh sẽ dựa vào giá trị, chất lượng của sản phẩm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao độ thân thiện, hiếu khách của người dân...

Phân tích những yếu tố này là cơ sở để chúng tôi đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác du lịch nông thôn tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát. 

3. TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI HÒN MÁT 
3.1. Tài nguyên và điều kiện phát triển du lịch nông thôn 
Thiên nhiên và môi trường nông thôn: Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát sở hữu nguồn tài nguyên quan trọng của du lịch nông thôn là những cảnh quan tự nhiên, bao gồm rừng trồng, diện tích mặt nước (hơn 40ha), đồng cỏ. Sự kết hợp, xen kẽ các triền đồi, đồng cỏ, đường hoa, hồ nước tạo và rừng trồng tạo nên bức tranh sơn thủy, giúp du khách có thể hòa mình vào tự nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẽ. 
Bên cạnh yếu tố môi trường thì cảnh quan nông thôn, nông nghiệp tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản góp phần tạo nên sự thú vị cho du khách khi đến du lịch, trải nghiệm.

Ở lĩnh vực trồng trọt, cây trồng được canh tác đa tầng. Tầng trên cùng là các loại cây ăn quả có múi với 2 ha bưởi da xanh, 1 ha bưởi hồng Quang Tiến phục vụ cho các đoàn du khách du lịch trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức ngay tại vườn. Tầng giữa là 1 ha cây xạ đen cung cấp nguyên vật liệu chế biến thành các loại trà thảo dược, viên thảo dược nén... Tại đây còn có 1 ha măng lục trúc, là giống măng mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây, không chỉ làm nguồn thực phẩm khu du lịch còn nghiên cứu để bán cây giống tăng thêm nguồn thu. Hiện nay Hòn Mát có 0.5 ha sim cung cấp nguyên liệu để ngâm rượu, cho du khách trải nghiệm thu hoạch sim... Đặc biệt thu hút sự quan tâm của du khách chính là 1 ha hoa cẩm tú cầu với hơn 1 vạn cây cùng với đó là hoa cúc thân gỗ, hoa cúc chi, hoa sao nhái, hoa xác pháo, hoa túy điệp… góp phần tạo nên cảnh quan thơ mộng và phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Tầng dưới cùng là thảm thực vật và cây họ đậu như đỗ, rau má, cỏ lạc… có tác dụng làm tốt đất, gia tăng thu nhập, làm thức uống, dược liệu. Tất cả các tầng đều có thể mang lại lợi nhuận, thân cây lá cành tận dụng làm phân xanh, phục vụ lại việc trồng trọt.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, lợn lai rừng, gà đồi, nuôi vịt cổ xanh,...được nuôi bằng thức ăn thảo dược vi sinh tự làm và thức ăn phụ phẩm từ nhà hàng nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch và tươi sống phục vụ nhu cầu của du khách.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, Cá lăng, cá leo được nuôi theo phương thức nuôi cá lồng, bè không chỉ phục vụ thực phẩm cho nhà hàng mà du khách còn có thể trải nghiệm kéo lưới bắt cá và tận hưởng món ăn do chính tay mình tạo ra. Bên cạnh đó, phương thức nuôi cá thả hồ cũng được phát triển, với 16 tấn thủy sản như cá trắm, cá mè trắng cá trôi, cá rô phi…tạo nguồn cung cấp thủy sản sạch cho nhà hàng và đáp ứng nhu cầu câu cá thư giãn của du khách. Ngoài ra, với diện tích lòng hồ rộng khoảng 50 ha còn có rất nhiều nguồn thủy sản khác để cung cấp nguồn thực phẩm cho nhà hàng như tôm, tép, cá dầu,…Đó cũng là nguồn thực phẩm để nuôi trồng các loại cá da trơn như cá lăng, cá leo…
Với vị trí quan trọng của vùng Tây Bắc Nghệ An, Nghĩa Đàn luôn là địa bàn chiến lược, là hậu phương vững chắc cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Tháng 10 năm 1930, Chi bộ đảng đầu tiên của Nghĩa Đàn và cũng là của vùng miền núi Nghệ An được thành lập. Tháng 4/1931, Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn ra đời. Ngày 22/8/1945, tại Cây Đa làng Trù (nay thuộc xã Nghĩa Khánh) hàng ngàn nông dân, công nhân đã tập trung giương cao cờ đỏ sao vàng, kéo về huyện lỵ bắt giữ tri huyện, tịch thu ấn tín và ra mắt Ủy ban nhân dân lâm thời và Ủy ban Mặt trận Việt Minh.  Cây Đa làng Trù (xã Nghĩa Khánh) và Hang Rú Ấm (xã Nghĩa Đức) đã được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử - văn hóa. Đây chính là địa chỉ đỏ để giáo dục về truyền thống lịch sử cách mạng trên đất Nghĩa Đàn.
Văn hóa Nghĩa Đàn từ lâu đã là sự tích hợp của nhiều “dòng văn hóa”, trong đó có sự giao thoa của dòng văn hóa bản địa của người Thổ, người Thái với dòng văn hóa người Kinh di dân đến đây từ cuộc khai thác thuộc địa, xây dựng đồn điền của thực dân Pháp và phong trào di dân làm kinh tế mới. Nơi đây, đồng bào dân tộc Thổ vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đặc trưng về trang phục, lễ xuống đồng, lễ cơm mới, văn hóa cồng chiêng, các làn điệu dân ca như đu đu điềng điềng, tập tính tập tang...Cùng với văn hóa Thổ, văn hóa Thái với các lễ hội truyền thông như “Chá” hay “xặng booc” (xăng khan); tục buộc chỉ cổ tay, tục uống rượu cần, làm nhà mới, cưới hỏi, và những điệu múa sạp, múa xòe, đánh cồng, ném còn,... tạo nên một sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú [9]. 


Nghĩa Đàn là huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp tập trung, nguồn nước dồi dào, hệ thống hồ đập thủy lợi phong phú. Các hệ sinh thái ở huyện Nghĩa Đàn khá đa dạng. Về hệ sinh thái rừng có hệ sinh thái rừng trồng và rừng tự nhiên phát triển trên nhóm đất đỏ vàng (đỏ vàng trên đá biến chất, đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất vàng đỏ trên đá macma axit). Đây là các nhóm loại cảnh quan trên địa hình núi thấp, cao 300 - 400m, bao quanh các phía Tây, phía Bắc, Đông và Đông Nam, chiếm chiếm 27% diện tích lãnh thổ. Hệ sinh thái cây lâu năm có quy mô lớn, chiếm 65% diện tích của huyện, cây trồng khá đa dạng. Nhóm cây lâu năm chủ yếu là cây ăn quả (cam, bưởi, bơ,…) và cây công nghiệp (cao su, cà phê, hồ tiêu), phát triển thành các trang trại, nông trường rộng lớn. Diện tích cây ăn quả tập trung đến nay là hơn 1000 ha cam, 120 ha ổi, 35 ha bơ. Trong đó, cây ăn quả được sản xuất theo chuẩn VietGap ngày càng tăng với 150 ha Cam, 70 ha ổi, 01 ha dưa lưới [1]. Cây ăn quả có hơn 27 giống, trong đó có nhiều giống nhập ngoại, phát triển tốt và cho chất lượng cao, trở thành nhóm cây đặc sản nhờ vào dinh dưỡng từ đất đỏ bazan. Đây là nhóm đất nâu đỏ (nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính, đất đỏ nâu trên đá vôi) thuộc địa hình đồi thấp lượn sóng, cao từ 100 - 200m. Hệ sinh thái đồng ruộng chủ yếu là cây lương thực và hoa màu với thành phần loài đa dạng, phong phú về chủng loại. Các cây trồng gồm: lúa, ngô, khoai lang, đậu, lạc, rau màu, dong riềng,…), trong đó lúa và ngô có diện tích và sản lượng lớn nhất. Quy mô sản xuất gồm cả hộ gia đình và cánh đồng mẫu lớn. Lúa nước và hoa màu được phát triển trên nhóm đất phù sa và nhóm đất đen bồi tụ sản phẩm cacbonat và bazan. Đây là các hệ sinh thái năm ở địa hình thung lũng ven chân đồi, nằm xen kẽ giữa các đồi thoải, độ cao trung bình từ 50 - 70m, chiếm 8% diện tích lãnh thổ. Hệ sinh thái đồng cỏ được phát triển để tạo nguồn thức ăn cho gia súc, phục vụ chủ yếu cho nuôi bò công nghiệp của Nhà máy sữa TH, Vinamilk. Hệ sinh thái đồng cỏ ở đây không những tạo nên sự đa dạng sinh học mà còn góp phần tạo nên cảnh quan nông thôn hấp dẫn du khách. Trên đồi lượn sóng trải rộng mênh mông được phủ một màu xanh mướt của cỏ, ngô, cao lương, là trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Nghĩa Đàn. Trên địa hình cảnh quan thung lũng, các hệ sinh thái mặt nước khá phong phú với khoảng 632,61 ha chiếm 1,02 % diện tích tự nhiên, gồm ao, hồ, sông suối. Mặt nước chủ yếu được sử dụng để nuôi thủy sản (hơn 18 giống thủy sản nuôi bao gồm các loại như: cá, ếch, lươn). Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích mặt nước, các hộ gia đình nuôi cá theo hình thức nuôi ghép: thả cá mè hoa, trắm cỏ, trôi làm chính, ghép thêm cá mè trắng, cá chép làm cho các hệ sinh thái mặt nước thêm đa dạng [1].
Về điều kiện vị trí, sự thuận tiện đi lại, khả năng tiếp cận và liên kết phát triển thì Hòn Mát có nhiều thuận lợi. Hòn Mát có vị trí nằm ngay cạnh Đường Mòn Hồ Chí Minh, cách trung tâm thị xã Thái Hòa 15km; cách thành phố Vinh 80km; cách Thủ Đô Hà Nội 250 km. Nằm trong vùng kinh tế Phủ Quỳ, cửa ngõ Tây Bắc tỉnh Nghệ An, Nghĩa Đàn nói chung và Hòn Mát nói riêng có vị trí địa lý thuận lợi và quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phía Bắc giáp huyện Như Xuân và Như Thanh (tỉnh Thanh Hoá); phía Nam giáp huyện Tân Kỳ; phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu; phía Tây giáp huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và bao quanh gần như toàn bộ thị xã Thái Hoà.

Hệ thống giao thông khá dày đặc và rất thuận lợi cho sự phát triển của huyện cũng như của vùng. Đường Hồ Chí Minh chạy dọc từ phía Bắc đến phía Nam của huyện dài hơn 30km; Quốc lộ 48 chạy ngang theo hướng Đông - Tây, nối liền với các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; Đường Đông Hồi - Nghĩa Đàn - Thái Hòa mới hình thành và đưa vào sử dụng sẽ thuận lợi cho việc kết nối giữa các huyện miền núi với Quốc lộ 1A và đi xuống cảng nước sâu Đông Hồi, Cảng Nghi Sơn; Các tuyến đường 15A, 545, 531 tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ thông suốt, thuận lợi để Nghĩa Đàn mở rộng giao lưu, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2. Hiện trạng phát triển du lịch nông thôn
Với những tiềm năng, lợi thế như trên, hiện nay tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát đang phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn như: 
Du thuyền trên hồ nước và trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước, bao gồm các hoạt động: Chèo kayzak - Một bộ môn thể thao giúp rèn luyện thể lục, nâng cao sức khỏe bên cạnh đó chèo kayzak là một hoạt động lý tưởng để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên trong lòng Hòn Mát; Đạp vịt: Hoạt động thư hút các cặp đôi và các bạn nhỏ; Lướt cano; Du thuyền tham quan cảnh đẹp thiên nhiên, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn. 
Trải nghiệm nông nghiệp trên các đồi trồng cam, bưởi, và  các loại hoa, bao gồm các hoạt động: Tham quan - check in với diện tích gần 3ha trồng các loài hoa như cẩm tú cầu, hoa cánh bướm, hoa hoàng yến, hoa dã quỳ, hoa cúc thân gỗ,…và các loại cây ăn trái như mít, vải, ổi…cây dược liệu (Xạ Đen). 
Về các dịch vụ đi kèm như vận chuyển, ăn uống, lưu trú… thì hiện nay đã hoàn thành một số hạng mục và nhiều hạng mục đã được quy hoạch, sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. 

Hiện nay, Hòn Mát đã vận hành khá tốt lĩnh vực nhà hàng với quy mô phục vụ 500 khách cùng 1 thời điểm, bao gồm nhà hàng nổi trên sông, khu tổ chức sự kiện ngoài trời có mái che di động, khu tổ chức tiệc BBQ với phong cách ẩm thực mang đặc trưng sông nước.
Về dịch vụ lưu trú, ngoài hệ thống phòng nghỉ, hiện nay hệ thống gồm 6 căn Bungalow view hồ đã đưa vào sử dụng với tiện nghi đầy đủ, sang trọng và hiện đại, nằm dưới những tán cây xanh mát mang đến 1 không gian thư giãn, yên tĩnh và trong lành. 

Ngoài ra, Hòn Mát cũng là một địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện cưới hỏi, họp lớp, lễ vinh danh,... Với sân khấu ngoài trời rộng rãi, sức chứa lên đến hàng nghìn người. Ngoài ẩm thực, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, du khách được mua sản phẩm nông nghiệp sạch, sản xuất đạt tiêu chuẩn Vietgap với quy trình, công nghệ cao, chủ yếu là dưa chuột, dưa lưới, bưởi, cam, ổi, nho. 

Với những định hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp bền vững, khu du lịch sinh thái Hòn Mát đang tập trung vào những phân khúc khách hàng như sau:

Khách đoàn: Tập trung khai thác khách hàng là các công ty, cơ quan đoàn thể đi chơi, đi họp tổ chức hội nghị, gala; các trường học vào dịp nghỉ hè, lễ tết đi tham quan, trải nghiệm, bên cạnh đó đánh vào xu hướng, trào lưu họp lớp, hội khóa… kết hợp tổ chức sự kiện, chơi team, tham quan và nghỉ dưỡng. Đây là tập khách hàng tiềm năng và truyền thông hiệu quả.
Khách lẻ: Khách là các gia đình, nhóm bạn bè thường thiên về tham quan check in và nghỉ dưỡng. 30-40 tuổi, thu nhập 15-20 triệu, sống tại Nghệ An và các thành phố.
Khách phượt: 20-25 tuổi, độc thân, thu nhập 5-10 triệu, ở khắp mọi miền Việt Nam và khách quốc tế.
Giá trị mang lại cho du khách là: 

- Được trải nghiệm thiên nhiên trong lành, gắn kết gia đình, đồng đội, đảm bảo an toàn du lịch và trải nghiệm mới lạ;

- Có không gian thiền yên tĩnh, thiên nhiên tinh khiết, tìm về bên trong
- Có các trò chơi, trải nghiệm trẻ trung, tự do, chi phí vừa phải
Hiện tại Hòn Mát đang tập trung đẩy mạnh truyền thông qua các fan page trên facebook và qua trang web. Bên cạnh đó, công ty đang mở rộng truyền thông quảng bá qua các kênh như youtobe, tiktok, agoda, booking,… nhằm quảng bá rộng rãi đến du khách nước ngoài. Ngoài ra, Hòn Mát cũng đang tiến hành các hoạt động truyền thông qua báo đài , qua các chương trình thiện nguyện, các mùa giải…. Để hình thành tour, tuyến du lịch thu hút du khách, Hòn Mát đẩy mạnh liên kết các hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ trong mạng lưới, thiết lập “cung đường hoa Tây nghệ”, hội tụ 3 điểm đến trên một cung đường là : Khu du lịch Hòn Mát, thung lũng hoa Phủ Quy, Trương Gia farm.

Nhờ những nổ lực trên, mặc dù là điểm du lịch mới, tuy nhiên thời gian qua Hòn Mát được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút một lượng lớn khách nội tỉnh đến tham quan, trải nghiệm và bước đầu thu hoạch được những thành tựu nhất định. 
Bảng 1. Kết quả kinh doanh du lịch tại Khu du lịch Hòn Mát năm 2022

	
	Doanh thu
	Chi phí
	Lợi nhuận

	Nhà hàng
	7,346,616,731
	5,263,507,716
	2,083,109,015.49

	Café vui chơi giải trí
	534,290,691
	367718018.3
	166,572,672.75

	Nghỉ dưỡng
	463,856,603
	328,799,622
	135,056,980.90

	Tham quan
	246,859,000
	125,429,500
	121,429,500.00

	TỔNG
	8,591,623,025
	6,085,454,856
	2,506,168,169


Nguồn: Khu du lịch sinh thái Hòn Mát

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng sản phẩm du lịch nông thôn ở Hòn Mát vẫn còn nhiều hạn chế, dịch vụ du lịch còn hạn chế thiếu, các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Tính độc đáo chưa được phát hiện và xây dựng, các sản phẩm du lịch tương đối trùng lặp trong khi khoảng cách giữa các điểm quá ngắn. Bên cạnh đó, lao động có kinh nghiệm nhưng chưa có kiến thức bài bản về du lịch và chuyên sâu về nông nghiệp cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Mối liên kết giữa các điểm du lịch trong huyện và các địa phương khác trong tỉnh đã   hình thành nhưng vẫn yếu.
4. KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆC KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH NÔNG THÔN Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI HÒN MÁT 
Với vị trí, tài nguyên và khả năng kết nối các điểm đến để hình thành tour, tuyến du lịch, Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát có nhiều yếu tố thuận lợi để khai thác, phát triển loại hình du lịch nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình phát triển du lịch nông thôn ở Hòn Mát còn gặp những khó khăn, hạn chế. Trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực du lịch chưa cao. Sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng thấp, kinh doanh du lịch còn mang tính chất mùa vụ, thu nhập từ hoạt động du lịch chưa ổn định. 

Từ thực trạng phát triển du lịch nông thôn ở Khu du lịch sinh thái Hòn Mát có thể nêu ra các giải pháp nhằm khắc phục các mặt còn hạn chế, nhằm khai thác hiệu quả hơn các sản phẩm du lịch nông thôn như sau:
- Quy hoạch, phân khu hợp lý: Một trong những giải pháp cần được chú trọng tại Hòn Mát chính là quy hoạch tổng thể và phân khu chưa hợp lý. Điều này đã thể hiện trên Quy hoạch tổng thể của điểm du lịch đó là chưa tách biệt khu vui chơi, khu nhà hàng và khu lưu trú. Việc đồi hoa, hồ cá coi được xây dựng bên cạnh hệ thống bungalow sẽ tạo nên những hệ lụy: Khách vui chơi, vãn cảnh có thể làm phiền khách lưu trú, khách lưu trú bị ô nhiễm tiếng ồn, không có không gian riêng tư... Những yếu tố này sẽ làm giảm chất lượng lưu trú. Do vậy một trong những khuyến nghị đối với Hòn Mát đó là phải quy hoạch phân khu một cách hợp lý, đáp ứng tốt nhất nhu cầu du khách, không trở ngại các giá trị mà du khách đáng được nhận. 
- Cải tạo cảnh quan: Tiếp tục các hạng mục đầu tư phát triển cầu trên mặt nước, đường nối liền rừng trồng, hệ thống bảng biển đẹp và đồng nhất kiểu dáng, chất liệu. Hệ thống bảng, biển ở Hòn Mát nên được đầu tư thống nhất theo hướng màu sắc hài hòa, chất liệu phù hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ. Cải tạo vệ sinh môi trường sạch sẽ, tránh tình trạng hoang hóa vào thời kỳ thấp điểm. 
- Phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống: Để tăng doanh thu, tạo sức hút cho điểm đến, một trong những giải pháp then chốt của Khu du lịch Hòn Mát nói riêng, Nghĩa Đàn nói chung đó là phát triển dịch vụ lưu trú và các dịch vụ đi kèm lưu trú như ăn uống và trải nghiệm. Nếu không có cơ sở lưu trú tốt thì khách sẽ không ở lại. Khách không ở lại thì điểm du lịch không thể bán thêm các sản phẩm du lịch qua đó tăng doanh thu. Một cơ sở lưu trú tốt phải đáp ứng cả không gian bên ngoài và không gian bên trong. Không gian bên ngoài phải xanh mát, cảnh quan phải đẹp, thoáng đãng. Không gian bên trong bao gồm khu vực lễ tân, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp và khu vực vệ sinh phải đáp ứng quy chuẩn du lịch. Hòn Mát có lợi thế về không gian bên ngoài có hồ nước, có rừng trồng và hệ thống cây xanh tạo nên vùng cảnh quan tương đối đẹp. Tuy nhiên nhược điểm như đã nói ở trên đó là khu lưu trú được đặt cạnh khu vui chơi, tham quan, vãn cảnh khiến cho du khách không thoải mái tận hưởng không gian bên ngoài. 
Về không gian bên trong, Hòn Mát có bước nâng cấp dịch vụ lưu trú khi đã xây dựng thêm những căn lưu trú có diện tích rộng hơn. Tuy nhiên về không gian phòng ngủ, Hòn Mát cơ bản vẫn là không gian nhỏ, đặc biệt là đối với những căn xây dựng trước, diện tích phòng ngủ và khu vực vệ sinh chưa đáp ứng. Hòn Mát cần cải tạo lại những căn cũ để mở rộng không gian nhà tắm và vệ sinh. Đối với cơ sở lưu trú, mô hình bungalow, phòng riêng cần được chú trọng hơn. Trước mắt, cần tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống bungalow bằng cách cải tạo 3 căn cũ vì những căn này có nhà vệ sinh quá nhỏ hẹp. 
Phòng lưu trú cần phải được trang trí để tăng tính thẩm mỹ du lịch, có thể là những bức tranh về cảnh quan Hòn Mát, về Nghĩa Đàn hoặc là chủ đề liên quan đến văn hóa địa phương.
Cảnh quan của Hòn Mát có rừng trồng, có hồ nước rất đẹp, vậy phải tạo ra những tiện nghi để khách du lịch có thể ngồi hoặc nằm thưởng thức không gian cảnh quan, không khí trong lành ở đó. Để tạo nên một không gian lưu trú ấn tượng với du khách, Hòn Mát nên chú trọng yếu tố sáng tạo từ những vật liệu sẵn có tại địa phương thay vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nên tìm cách để khai thác các yếu tố văn hóa bản địa vào cơ sở lưu trú, điều đó sẽ khiến du khách ấn tượng, thích thú. 
Nâng cao chất lượng phục vụ: Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Du lịch nông thôn đòi hỏi sự tương tác và tham gia của người nông dân địa phương rất cao. Nâng cao hiểu biết và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực du lịch đặc thù này đòi hỏi có nội dung và hình thức đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó, cần chú ý đến phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp sẵn có tại địa phương nhằm giải quyết vấn đề việc làm, phù hợp với đặc thù của địa phương.
- Phát triển hoạt động trải nghiệm: Đối với Hòn Mát nói riêng, Nghĩa Đàn nói chung, là địa phương có nhiều sản vật gắn với hoạt động nông nghiệp và đời sống nông thôn, cần khéo léo khai thác các yếu tố này, vừa giúp cho du khách hiểu các đặc trưng văn hóa, sinh hoạt, ẩm thực, nghề thủ công của người nông dân , vừa tăng nguồn thu cho du lịch từ việc mua sắm của khách. Cũng cần lưu ý cả hình thức trình bày và dịch vụ đi kèm để làm tăng giá trị của các sản vật này, và một cách gián tiến tiếp, thông quan đó quảng bá cho hình ảnh của du lịch địa phương.
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